
HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 01

Thời gian thi: 8h30 ngày 17 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 01 trường TC Nghề Hưng Yên

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường Ghi chú

1 300001 Nguyễn Quang Anh 26/05/1997 11A6 THPT Nghĩa Dân
2 300002 Nguyễn Tiến Đạt 10/09/1997 11A1 THPT Kim Động
3 300003 Nguyễn Thành Đô 30/10/1998 10A1 THPT Hoàng Hoa Thám
4 300004 Nguyễn Văn Đoàn 21/10/1997 11A1 THPT Phù Cừ
5 300005 Vũ Bình Giang 12/06/1997 11A1 THPT Ân Thi
6 300006 Phạm Việt Hà 17/05/1997 11A2 THPT Phạm Ngũ Lão
7 300007 Phạm Thị Hồng Hạnh 02/07/1997 11A1 THPT Ân Thi
8 300008 Cù Đức Hiệp 14/09/1998 10 THPT Nguyễn Trung Ngạn
9 300009 Nguyễn Trung Hiếu 03/12/1998 10 Toán1 THPT Chuyên Hưng Yên
10 300010 Hoàng Trọng Hiếu 19/06/1998 10 THPT Nguyễn Trung Ngạn
11 300011 Nguyễn Đình Hưng 17/09/1997 11A1 THPT Hoàng Hoa Thám
12 300012 Nguyễn Thị Hương 02/10/1997 11A6 THPT Nghĩa Dân
13 300013 Nguyễn Nhật Huy 07/09/1997 11A3 THPT Kim Động
14 300014 Hoàng Tiến Khải 19.08.1997 11A1 THPT Trần Hưng Đạo
15 300015 Trần Văn Khương 05/08/1997 11A2 THPT Phạm Ngũ Lão
16 300016 Lưu Hoàng Kiên 21/10/1998 10 Lý THPT Chuyên Hưng Yên
17 300017 Trương Văn Long 08/04/1998 10 Tin THPT Chuyên Hưng Yên
18 300018 Nguyễn Phi Long 03/06/1997 11A1 THPT Hưng Yên
19 300019 Nguyễn Ngọc Long 12/3/1997 11A2 THPT Đức Hợp
20 300020 Trần Khánh Ly 5/10/1997 11A1 THPT Đức Hợp

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 02

Thời gian thi: 8h30 ngày 17 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 02 trường TC Nghề Hưng Yên

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường Ghi chú

1 300021 Nguyễn Thị Như Ly 23/11/1997 11A1 THPT Đức Hợp
2 300022 Bùi Hoàng Minh 07/09/1997 11A1 THPT Phù Cừ
3 300023 Bùi Quang Minh 10/03/1997 11A1 THPT Phù Cừ
4 300024 Nguyễn Thị Thanh Ngoan 15.08.1997 11A1 THPT Trần Hưng Đạo
5 300025 Nguyễn Minh Ngọc 08/04/1997 11A1 THPT Hưng Yên
6 300026 Vương Thị Ngọc 02/04/1997 11A2 THPT Phạm Ngũ Lão
7 300027 Vũ Văn Nhiệm 16/07/1997 11 THPT Nguyễn Trung Ngạn
8 300028 Hoàng Thị Thùy Ninh 20/09/1997 11A6 THPT Nghĩa Dân
9 300029 Vũ Hoàng Nam Phương 19/01/1997 11A1 THPT Hưng Yên
10 300030 Phạm Ngọc Quốc 22/09/1997 11A1 THPT Tiên Lữ
11 300031 Đoàn Trường Sơn 22/03/1998 10A1 THPT Hoàng Hoa Thám
12 300032 Hoàng Văn Sơn 15/09/1997 11A1 THPT Kim Động
13 300033 Nguyễn Trung Thành 07.04.1997 11A1 THPT Trần Hưng Đạo
14 300034 Bùi Nguyên Thành 29/01/1997 11A1 THPT Ân Thi
15 300035 Đoàn Thị Thùy 17/02/1997 11A1 THPT Tiên Lữ
16 300036 Hoàng Thị Hà Trang 20/02/1997 11A1 THPT Nam Phù Cừ
17 300037 Hoàng Thị Trang 01/08/1997 11A1 THPT Nam Phù Cừ
18 300038 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1997 11A1 THPT Tiên Lữ
19 300039 Trần Văn Tuyển 20/09/1997 11A1 THPT Nam Phù Cừ

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 03

Thời gian thi: 8h30 ngày 17 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 03 trường TH Hiến Nam

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường Ghi chú

1 300040 Trần Văn An 07/07/1997 11 THPT Văn Lâm
2 300041 Doãn Trung Anh 22/09/1997 11A1 THPT Nguyễn Thiện Thuật
3 300042 Nguyễn Lan Anh 15/04/1998 10A2 THPT Nam Khoái Châu
4 300043 Đỗ Lê Ngọc Ánh 21/01/1997 11A1 Dương Quảng Hàm
5 300044 Nguyễn Chu Chiến 25/11/1997 11A4 THPT Khoái Châu
6 300045 Lê Thị Thùy Dung 01/01/1997 11A1 THPT Nguyễn Siêu
7 300046 Phạm Ngọc Duy 12/10/1998 10A1 THPT Nguyễn Thiện Thuật
8 300047 Nguyễn Chí Đạo 15/12/1997 11A1 THPT Trưng Vương
9 300048 Lê Huỳnh Đức 04/11/1997 11A1 THPT Triệu Quang Phục
10 300049 Trịnh Trường Giang 07/02/1997 11A1 Dương Quảng Hàm
11 300050 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 17/8/1997 11C THPT Văn Giang
12 300051 Lê Tuấn Hải 06/10/1997 11A1 THPT Triệu Quang Phục
13 300052 Nguyễn Huy Hoàng 19/08/1997 11A3 THPT Trần Quang Khải
14 300053 Lê Thị Huế 13-07-1997 11A1 THPT Yên Mỹ
15 300054 Nguyễn Mạnh Hùng 06/4/1997 11C THPT Văn Giang
16 300055 Trần Mạnh Hùng 15-01-1997 11A1 THPT Yên Mỹ
17 300056 Vũ Gia Linh 02/05/1997 11A1 THPT Nguyễn Thiện Thuật
18 300057 Lê Đức Long 23/08/1997 11A4 THPT Trần Quang Khải

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 04

Thời gian thi: 8h30 ngày 17 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 04 trường THPT Tô Hiệu

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường Ghi chú

1 300058 Lê Văn Minh 11/01/1998 10A2 THPT Nam Khoái Châu
2 300059 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 28/12/1997 11A1 THPT Triệu Quang Phục
3 300060 Cao Phương Nam 24/8/1997 11C THPT Văn Giang
4 300061 Đào Thị Nga 05/03/1997 11A8 THPT Nam Khoái Châu
5 300062 Phạm Thúy Nga 01/04/1997 11A1 THPT Nguyễn Siêu
6 300063 Nguyễn Thị Nhàn 18/05/1997 11A3 THPT Trần Quang Khải
7 300064 Vũ Văn Nhất 12/11/1997 11 THPT Văn Lâm
8 300065 Đỗ Hải Ninh 7/9/1997 11A3 THPT Khoái Châu
9 300066 Lê Quang Ninh 09-09-1997 11A1 THPT Yên Mỹ
10 300067 Nguyễn Hữu Phúc 30/4/1998 10A1 THPT Trưng Vương
11 300068 Nguyễn Hữu Phương 19/1/1997 11A3 THPT Mỹ Hào
12 300069 Dương Ngọc Sơn 29/11/1997 11A3 Dương Quảng Hàm
13 300070 Nguyễn Đức Thiên 18/01/1998 10 THPT Văn Lâm
14 300071 Hoàng Văn Tiệp 19/05/1997 11A1 THPT Nguyễn Siêu
15 300072 Đỗ Thị Kiều Trang 14/12/1997 11A1 THPT Mỹ Hào
16 300073 Đỗ Thị Thu Trang 22/11/1998 10A2 THPT Khoái Châu
17 300074 Hoàng Hà Trang 12/10/1997 11A1 THPT Mỹ Hào
18 300075 Phạm Thanh Tú 16/5/1997 11A1 THPT Trưng Vương

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 05

Thời gian thi: 8h30 ngày 18 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 05 trường Tiểu học Hiến Nam

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường

Ghi 
chú

1 200001 Vũ Tuấn Anh 02/11/1999 9 THCS Thụy Lôi - Tiên Lữ
2 200002 Chu Đức Anh 13/10/1999 9 THCS Ngô Quyền- Tiên Lữ
3 200003 Trần Tuấn Đạt 06/3/1999 9 THCS Phù Cừ-Phù Cừ
4 200004 Trần Tuấn Đạt 13/11/1999 9B THCS Lê Quý Đôn-Kim Động
5 200005 Trần Quốc Đạt 17/8/2000 8B THCS Lê Quý Đôn-Kim Động
6 200006 Doãn Trung Đức 28/7/2000 8A THCS Nguyễn Tất Thành-TPHY
7 200007 Dương Hồng Hạnh 11/04/1999 9B THCS Lê Quý Đôn-Kim Động
8 200008 Trần Minh Hiếu 03/02/1999 9A THCS Nguyễn Tất Thành-TPHY
9 200009 Đỗ Việt Hoàng 17/12/2000 8B THCS Lê Quý Đôn-Kim Động
10 200010 Vũ Thị Kim Dung 21/10/1999 9C THCS Ph�m Huy Thông – Ân Thi
11 200011 Nguyễn Quang Khải 15/4/1999 9A THCS Nguyễn Tất Thành-TPHY
12 200012 Nguyễn Tùng Lâm 20/6/1999 9 THCS Phù Cừ-Phù Cừ
13 200013 Bùi Nguyễn Tuấn Long 05/09/2000 8 THCS Hải Triều- Tiên Lữ
14 200014 Nguyễn Quang Minh 08/12/2000 8 THCS Trần Cao-Phù Cừ
15 200015 Chu Minh Nhân 27/4/1999 9A THCS Ph�m Huy Thông – Ân Thi
16 200016 Bùi Tiến Trung 25/3/1999 9C THCS Ph�m Huy Thông – Ân Thi

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 06

Thời gian thi: 8h30 ngày 18 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 06 trường THPT Tô Hiệu

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường Ghi chú

1 200017 Hoàng Dương Hào 16/08/2000 8A THCS Đoàn Thị Điểm-Yên Mỹ
2 200018 Luyện Huy Hoàn 13/04/2000 8A THCS Đoàn Thị Điểm-Yên Mỹ
3 200019 Nguyễn Phúc Hoàng 09/12/1999 9A3 THCS Chu Mạnh Trinh-Văn Giang
4 200020 Nguyễn Tiến Huấn 18.06.1999 9A THCS Bình Kiều-Khoái Châu
5 200021 Vũ Quốc Khánh 30/10/1999 9A3 THCS Chu Mạnh Trinh-Văn Giang
6 200022 Đỗ Hải Kiên 1999 9 THCS Lê Hữu Trác-Mỹ Hào
7 200023 Phạm Phương Mai 2000 8 THCS Lê Hữu Trác-Mỹ Hào
8 200024 Đỗ Thị Hương Mơ 20/5/2000 8A3 THCS CLC Dương Phúc Tư-Văn Lâm
9 200025 Nguyễn Hoàng Nam 19.04.2000 8A THCS Phùng Hưng-Khoái Châu
10 200026 Hoàng Anh Quân 11/03/1999 9A THCS Đoàn Thị Điểm-Yên Mỹ
11 200027 Dương Hồng Sơn 17/01/1999 9A3 THCS Chu Mạnh Trinh-Văn Giang
12 200028 Trần Quyết Thắng 1999 9 THCS Lê Hữu Trác-Mỹ Hào
13 200029 Nguyễn Thị Phương Thảo 18.06.1999 9A THCS Dạ Trạch-Khoái Châu
14 200030 Bùi Thị Thủy Tiên 13/9/2000 8A THCS Như Quỳnh-Văn Lâm
15 200031 Nguyễn Đức Toàn 28.08.1999 9A THCS Nguyễn Thiện Thuật-Khoái Châu
16 200032 Hoàng Thị Đài Trang 21/9/2000 8A3 THCS CLC Dương Phúc Tư-Văn Lâm

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 07

Thời gian thi: 8h30 ngày 18 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 07 trường TC Nghề Hưng Yên

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường

Ghi 
chú

1 100001 Bùi Thành An 24/02/2003 5 TH Đức Thắng- Tiên Lữ
2 100002 Nguyễn Ngọc Anh 01/12/2003 5 TH Dỵ Chế -  Tiên Lữ
4 100003 Phạm Xuân Bách 25/08/2003 5 TH Lam Sơn - TP Hưng Yên
3 100004 Ngô Đinh Đức Bảo 01/04/2004 4 TH Thôy L«i- Tiên Lữ
5 100005 Trần Thùy Dương 12/8/2003 5A1 TH An Tảo - TP Hưng Yên
6 100006 Trần Thị Hương Giang 19.10.2003 5B TH Thị trấn Ân Thi - Ân Thi
7 100007 Nguyễn Lê Thu Hà 23.02.2003 5B TH Tứ Dân - Khoái Châu
8 100008 Đào Thị Thu Hương 3/4/2003 5C TH Song Mai - Kim Động
9 100009 Nguyễn Đức Huy 25/01/2003 5 TH Đình Cao B - Phù Cừ
10 100010 Nguyễn Nam Khánh 22/4/2003 5A1 TH An Tảo - TP Hưng Yên
11 100011 Phạm Hồng Minh 02.9.2003 5D TH Thị trấn Ân Thi - Ân Thi
12 100012 Đặng Thị Thu Trang 8.10.2003 5D TH Thị trấn Ân Thi - Ân Thi
13 100013 Trần Khánh Phương 31/8/2003 5B TH Song Mai - Kim Động
14 100014 Trần Hoài Thu 01/6/2003 5 TH Tiên Tiến - Phù Cừ
15 100015 Trần Sơn Tùng 12/3/2003 5B TH Song Mai - Kim Động
16 100016 Trần Đức Việt 30/4/2003 5 TH Trần Cao – Phù Cừ

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI



HỘI THI TIN HOC
NGÀNH GD&ĐT HƯNG YÊN

NĂM 2014

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Phòng thi số: 08

Thời gian thi: 8h30 ngày 18 /4/2014 
Địa điểm: Phòng máy tính số 07 trường TC Nghề Hưng Yên

STT
Số

Báo danh
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Học sinh trường

Ghi 
chú

1 100017 Bùi Phạm Tuyết Anh 07/6/2003 5A1 TH TT Yên Mỹ I- Yên Mỹ
2 100018 Nguyễn Minh Anh 2003 5 TH Bần Yên Nhân- Mỹ Hào
3 100019 Chu Quỳnh Anh 25/11/2003 5A TH Vĩnh Khúc-Văn Giang
4 100020 Đỗ Quý Dương 2003 5 TH Bần Yên Nhân - Mỹ Hào
5 100021 Nguyễn Đăng Dương 2003 5 TH Bần Yên Nhân- Mỹ Hào
6 100022 Nguyễn Hương Giang 21/05/2003 5A TH Như Quỳnh A- Văn Lâm                
7 100023 Bùi Tuấn Hải Hà 25/8/2004 4A3 TH Như Quỳnh B- Văn Lâm                
8 100024 Lương Trần Thiên Hoa 27/3/2003 5A1 TH TT Yên Mỹ I - Yên Mỹ
9 100025 Đặng Tuấn Linh 16.02.2004 4B TH Dạ Trạch - Khoái Châu
10 100026 Lưu Việt Linh 17/9/2003 5A1 TH TT Yên Mỹ I- Yên Mỹ
11 100027 Nguyễn Thanh Mai 2003 5 TH Bần Yên Nhân- Mỹ Hào
12 100028 Nguyễn Trung Nguyên 29.06.2003 5A TH Đồng Tiến - Khoái Châu
13 100029 Lê Thị Hồng Nhung 02.09.2003 5A TH Đông Ninh - Khoái Châu
14 100030 Đỗ Thị Mai Phương 03/01/2003 5A TH Phụng Công-Văn Giang
15 100031 Nguyễn Ngọc Sơn 19/5/2003 5B TH Lạc Hồng- Văn Lâm         
16 100032 Phan Thị Thu Thủy 01/6/2003 5A TH Xuân Quan-Văn Giang

Hưng Yên, ngày      tháng  4 năm 2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI


